
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ………………….
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 – 2015 (01/07/2014 – 30/06/2015)
I. TÓM TẮT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRONG NĂM HỌC: 
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
2. Nhiệm vụ thường xuyên:

3. Các nhiệm vụ chưa hoàn thành và nguyên nhân:

II. BÁO CÁO SỐ LIỆU:
1. Quy mô đào tạo:

	TT
	Khoa/Ban
	Tổng số SV
	Chia theo hệ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	Số SV
	Tỷ lệ
	Chính quy 
	Văn bằng 2
	Liên thông
	VLVH
	TX
	

	
	
	
	
	Số SV
	Tỷ lệ
	Số SV
	Tỷ lệ
	Số SV
	Tỷ lệ
	Số SV
	Tỷ lệ
	Số SV
	Tỷ lệ
	

	1
	Khoa………
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Ngành……….
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2. Ngành………..
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3. Ngành………..
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Khối lượng giảng dạy:

	TT
	Khoa/Ban
	Tổng số tiết
	Chia theo hệ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	Số tiết
	Tỷ lệ
	Chính quy 
	Văn bằng 2
	Liên thông
	VLVH
	TX
	

	
	
	
	
	Số tiết
	Tỷ lệ
	Số tiết
	Tỷ lệ
	Số tiết
	Tỷ lệ
	Số tiết
	Tỷ lệ
	Số tiết
	Tỷ lệ
	

	1
	Khoa………
	 
	100%
	 
	100%
	 
	100%
	 
	100%
	 
	100%
	 
	100%
	 

	
	1. Giảng viên của khoa (CH, BCH, lãnh đạo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2. Giảng viên khác trong Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3. Giảng viên thỉnh giảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Nghiên cứu khoa học:

a) Thống kê:

	TT
	Khoa/Ban
	Số lượng đề tài NCKH nghiệm thu trong năm học
	Trong đó
	Số lượng đề tài NCKH thực hiện trong năm học
	Trong đó

	
	
	
	Đúng hạn
	Trễ hạn
	
	Phê duyệt mới
	Phê duyệt những
năm học trước

	
	
	
	
	
	
	
	Hết hạn
	Còn hạn

	1
	Khoa…………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Cấp Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2. Cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3. Cấp Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


b) Minh chứng:

· Đề tài NCKH được nghiệm thu trong năm học 2014 – 2015:
	STT
	Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm (in đậm) 
và thành viên
	Thời gian bắt đầu thực hiện
	Ngày 
nghiệm thu
	Tình hình nghiệm thu

	
	
	
	
	
	Xếp loại
	Đúng hạn
/Trễ hạn

	I
	Nhiệm vụ KH&CN cấp NN
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhiệm vụ KH & CN cấp trường
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


· Đề tài Nghiên cứu khoa học được phê duyệt mới trong năm học 2014 – 2015: 
	TT
	Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm (in đậm) 
và thành viên
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết  thúc
	

	I
	Nhiệm vụ KH&CN cấp NN
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhiệm vụ KH & CN cấp trường
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


· Đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt những năm học trước còn đang thực hiện:
	TT
	Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm (in đậm) 
và thành viên
	Thời gian thực hiện theo quy định
	Lý do trễ hạn (nếu có)

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết  thúc
	

	I
	Nhiệm vụ KH&CN cấp NN
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhiệm vụ KH & CN cấp trường
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Nghiên cứu khoa học của sinh viên:

a) Thống kê:
	TT
	Khoa/Ban
	Số lượng 
đề tài NCKH
	Sô lượng 
SV tham gia
	Giải thưởng NCKH cấp trường
	Giải thưởng NCKH cấp thành
	Giải thưởng NCKH cấp Bộ

	
	
	
	
	Tổng 
số
	Giải 
nhất
	Giải 
nhì
	Giài 
ba
	Giải 
KK
	Tổng 
số
	Giải 
nhất
	Giải 
nhì
	Giài 
ba
	Giải 
KK
	Tổng 
số
	Giải 
nhất
	Giải 
nhì
	Giài 
ba
	Giải 
KK

	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


b) Minh chứng:
	TT
	Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm (in đậm) 
và thành viên thực hiện
	Tên Giảng viên hướng dẫn (*)
	Đạt giải thưởng

	
	
	
	
	Cấp Trường
	Cấp Thành
	Cấp Bộ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5. Viết bài báo:
a) Thống kê:

	TT
	Khoa/Ban
	Số lượng bài báo đã đăng trong năm học
	Trong đó:
	Số lượng CB-VC của Khoa tham gia
	Ghi chú

	
	
	
	Tạp chí Khoa học, Hội nghị, Hội thảo trong Trường
	Các Tạp chí, Hội thảo, Hội nghị khoa học khác trong nước
	Các tạp chí, Hội thảo, hội nghị khoa học khác ở nước ngoài
	
	

	1
	Khoa………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 


b) Minh chứng:

	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả
	Tên tạp chí, Hội nghị, 
Hội thảo khoa học
	Năm xuất bản/ 
Thời gian tổ chức
	Ghi chú

	 
	Trong trường
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong nước
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoài nước
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Biên soạn học liệu:
a) Thống kê:
	TT
	Khoa/Ban
	Số lượng học liệu đăng ký thực hiện
	Trong đó:
	Tổng kinh phí thực hiện
	Số lượng học liệu nghiệm thu
	Trong đó:
	Tình trạng

	
	
	
	Tài liệu học tập
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	Bài giảng đa phương tiện
	Môn học trực tuyến
	
	
	Tài liệu học tập
	Tài liệu lưu hành nội bộ
	Bài giảng đa phương tiện
	Môn học trực tuyến
	Trễ hạn
	Đúng hạn

	1
	Khoa………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


b) Minh chứng:
· Đăng ký thực hiện:
	TT
	Tên tài liệu
	Tên chủ biên 
và thành viên
	Loại tài liệu*
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí 
thực hiện (triệu đồng)

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết  thúc
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


· Nghiệm thu:
	TT
	Tên tài liệu
	Tên chủ biên 
và thành viên
	Loại tài liệu*
	Ngày nghiệm thu
	Tình trạng

	
	
	
	
	
	Trễ hạn
	Đúng hạn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7. Biên soạn ngân hàng đề thi:
	STT
	Môn học
	Số lượng (NHĐT)
	Ngày nghiệm thu
	Ghi chú

	
	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	
	

	KHOA……..

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


III. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:
	TT
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

(từ…..đến….)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2. Nhiệm vụ thường xuyên:
	TT
	Nội dung công việc
	Kết quả đạt được
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

(từ…..đến….)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


IV. TỰ ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015:……………………………………………………

Người báo cáo
Lãnh đạo đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2








